
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H304 Phòng: Sân 

GDTC

Phòng: A106 Phòng: K01
Phòng: H2-01

Phòng: A106 Phòng: H304

ĐKGSHTL (4) GDTC (4) Chính trị (3) GCÔG (4) HTMLDD&TN(4) Chính trị (3) ĐKGSHTL (4)

Cô Ngọc Cô N. Hồng Thầy Sơn Thầy Việt Cô Hoa Thầy Sơn Cô Ngọc

Phòng: A105 Phòng: H303 Phòng: A105 Phòng: K02 Phòng: H303
Phòng: H2- 01

Phòng: Sân 

GDTC

Chính trị (3) ĐKGSHTL (4) Chính trị (3) GCÔG (4) ĐKGSHTL (4) HTMLDD&TN(4) GDTC (4)

Cô Miên Thầy Trung Cô Miên Thầy Đ. Tân Thầy Trung Thầy Tú Cô N. Hồng

Ghi chú

KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

KHOA CNNL NGƯỜI LẬP BIỂU

Đặng Quang Hùng Nguyễn Đình Tân

THỜI KHOÁ BIỂU 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

K46KTML1              Từ tuần 24 (4/01/2021 đến hết tuần 27 (30/01/2021)

K46KTML3                Từ tuần 24 (4/01/2021 đến hết tuần 27 (30/01/2021)

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều); Tiết 2,3 từ 7h35-9h10; Tiết 3,4 từ 8h25-10h05; Tiết 5,6 từ 10h10-11h45

  - Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

Ngày  23  tháng 12  năm 2020



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H2-04 Phòng: H204 Phòng: H2-04

HTĐHKKTT(4) SCMĐH(4) HTĐHKKTT(4)

Thầy Hưng Thầy Q. Huy Thầy Hưng

Ghi chú

Đặng Quang Hùng Nguyễn Đình Tân

K46ML2               Từ tuần 23 (28/12/2020 đến hết tuần 25 (16/01/2021)

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều); Tiết 2,3 từ 7h35-9h10; Tiết 3,4 từ 8h25-10h05; Tiết 5,6 từ 10h10-11h45

  - Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

Ngày  23  tháng 12  năm 2020

KHOA CNNL NGƯỜI LẬP BIỂU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH

THỜI KHOÁ BIỂU 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6



Thñ' hal 
4/1/2021 

'fl ha 
5/1/2021 

Thu tu': 
6/1/2021 

Thu'nãm 
7/1/2021 

Thtrsáu 
8/112021 

Sang 
71,35' 

Chiêu 
13h05' 

Sang 
71,35' 

Chiêu 
13h05' 

Sang 
71,35' 

Chiêu 
13h05' 

Sang 
7h35' 

Chiu 
13h05' 

Sang 
71,35' 

Chiêu 
13h05' 

PhOng 11205 
M5 thut 
ci ban (4) 

Co Mai Anh 

Phong H406 
Thit k 

do hoa 2D (4) 
Côllanh 

PhOng H406 
Thit kê 

do hoa 2D (4) 
Co Hanh 

P...ng H205 
Thi hét mon 

k nàng 
giao tiêp 

Thü' hal 
11/1/2021 

Thü' ba 
12/1/2021 

Thü tu': 
13/1/2021 

Thu nãm 
1411/2021 

Thu sáu 
15/1/2021 

Sang 
7h35' 

Chiêu 
13h05' 

Sang 
71,35' 

Chiêu 
13h05' 

Sang 
71,35' 

Chiu 
13h05' 

Sang 
7h35' 

Chiêu 
13h05' 

Sang 
71,35' 

Chiu 
13h05' 

PhOng H205 
M5 thut 
c ban (4) 

Co Mai Anh 

Phông H406 
Thiêt kê 

do h9a 2D (4) 
Co Htnh 

Phô.ig 1205 
Thi bet mon 
Tiêng Anh 

—.... PhOng H406 
Thiêt kê 

do h9a 2D (4) 
Co Hmnh 

Phong H503 
Thi ht mon 

Tin h9c 

KHOA CONG NGH THONG TIN 
TRIXNG KHOA 

TRUONG CAO DANG DIN T - DIN LJNH HA NQI 
KHOA CONG NGH THONG TIN 

Ha Ni, ngày 30 tháng 12 nám 2020 

TH4fl KHOA BIEU LOP 47011 
Tu' ngãy 4/1/202 1 dn ht ngãy 16/1/202 1 

Phm Truong Sinh 



Sang Chiêu 
13h05' 

P 
I h flal 

4/1/2021 
Sang Chiêu 
7h35' 13h05' 

PhOng H405 
Tin VP (4) 
CôHrnmg 

Chiu Sang Chiu 
13h05' 7h35' 13h05' 

PhOng H405 
Lp trInh 

CG bàn (4) 
CoHucng 

Tbsáu 
8/1/2021 

Chiêu 
13h05' 

Phông H205.  
Thi hêt mon 

k5 Hang 
giaotiêp 

ThIi' tu: 
5/1/2021 6/1/2021 

Thü' nàm 
7/il/2021 

Sang 
7h35' 

Phôn.k4Q5 
Tin VP (4) 
Co Hixang 

Thü ha 

Sang 
7h35' 

Thu hai 
11/1/2021 

Thu ha 
12/1/2021 

Thu tu': 
13/1/2021 

Thu nám 
14/1/2021 

Thu sáu 
15/1/2021 

Sang 
7h35' 

Chiu 
]3h05' 

Sang 
7h35' 

Chiêu 
13h05' 

Sang 
7h35' 

Chiu 
13h05' 

Sang 
7h35' 

Chiêu 
13h05' 

Sang Chiêu 
]3h05' 

PhOng H405 
Tin VP (4) 
CoHrning 

PhOng H405 
Tin VP (4) 
Co Hi.rang 

PhOng H405 
Lp trInh 
c bàn (4) 
Co Hi.nmg 

P........II2•05.  
Thi ht mon 
Tiêng Anh 

Ph.......11503 
Thi hét mOn 

Tin hQc 

TRIJONG CAO DANG DIN TU - DIN LNH HA NOT 
KHOA CONG NGH THONG TIN 

Ha N.3i, ngày 30 tháng 12 näm 2020 

THfl KHOA BIEU LOP 
Ttr ngäy 4/1/2021 den ht ngày 16/1/2021 

KHOA CONG NGH THONG TIN 
TRUNG KHOA 

Phtm Truro'ng Sinh 


